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Phòng thí nghiệm: Phòng Công nghệ Sinh học - Trung tâm Nghiên cứu phát triển Khoa học 

và Công nghệ Tiến Nông 

Laboratory: Biotechnology Department -  Tien Nong Center for Science and Technology 

Research and Development 

Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông 

Holding organization: Tien Nong Industrial & Agricultural Joint Stock Company 

Lĩnh vực: Thử nghiệm Sinh học 

Field: Biological testing 

Người phụ trách/Representative: Nguyễn Thị Hảo 

Người có thẩm quyền ký/Approved signatory:  
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274B Ba Trieu, Ham Rong ward, Thanh Hoa province, Vietnam 
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Lĩnh vực Thử nghiệm /Field testing: Sinh học/ Biological testing 

Ghi chú/Note: 

- TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/Vietnam standard; 

- ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế/International Organization for Standardization; 

- Ref: Reference - Phương pháp phòng thí nghiệm xây dựng tham khảo phương pháp tiêu chuẩn/The laboratory 

construction method references standard methods. 

Phòng Công nghệ Sinh học - Trung tâm Nghiên cứu phát triển Khoa học và Công nghệ Tiến Nông phải tuân thủ 

các quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ thử nghiệm/Biotechnology Department - Tien Nong Center for 

Science and Technology Research and Development shall comply with legal regulations when providing the testing 

services. 

STT 

No 

Đối tượng 

thử/ 

Test Item 

Tên phép thử / 

Specific test name 

Phạm vi/giới hạn 

định lượng 

Measuring 

range/Quantification 

limit 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1 Phân bón 
Xác định vi sinh vật cố 

định Nitơ 
/ TCVN 6166:2002 

2 Phân bón 

Xác định vi sinh vật phân 

giải hợp chất Photpho khó 

tan 

/ TCVN 6167:1996 

3 Phân bón 
Xác định vi sinh vật phân 

giải Xenlulo 
/ TCVN 6168:2002 

4 Phân bón 
Phát hiện và định lượng 

E.coli giả định 
/ 

Ref. TCVN 6846:2007 

Ref. ISO 7251:2005/Amd 

1:2023 

5 Phân bón Phát hiện Salmonella spp. 
LoD50:  

0,92 CFU/25g 

Ref. TCVN 10780-1:2017 

Ref. ISO 6579-

1:2017/Amd 1:2020 


